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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 6 NĂM 2018 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

01 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 69/2018/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý 
ngoại thương. 

15-05-2018 675+676 
04-6-2018 

 

  Nghị ñịnh số 70/2018/Nð-CP quy ñịnh 
việc quản lý, sử dụng tài sản ñược hình 
thành thông qua việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
sử dụng vốn nhà nước. 

15-05-2018 657+658 
01-6-2018 

 

  Nghị ñịnh số 73/2018/Nð-CP quy ñịnh 
các danh mục chất ma túy và tiền chất. 

15-05-2018 677+678 
05-6-2018 

 

  Nghị ñịnh số 75/2018/Nð-CP quy ñịnh 
về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và 
trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo 
vệ trên tàu. 

15-05-2018 661+662 
01-6-2018 

 

  Nghị ñịnh số 76/2018/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Luật Chuyển giao công nghệ. 

15-05-2018 679+680 
05-6-2018 
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  Nghị ñịnh số 77/2018/Nð-CP quy ñịnh 
hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 
nội ñồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 
nước. 

16-05-2018 677+678 
05-6-2018 

 

  Nghị ñịnh số 78/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 
2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số ñiều Luật tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật. 

16-05-2018 677+678 
05-6-2018 

 

  Nghị ñịnh số 79/2018/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 
hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

16-05-2018 677+678 
05-6-2018 

 

  Nghị ñịnh số 80/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
147/2003/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2003 của Chính phủ quy ñịnh về 
ñiều kiện, thủ tục cấp giấy phép và 

17-05-2018 679+680 
05-6-2018 
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quản lý hoạt ñộng của cơ sở cai nghiện 
ma túy tự nguyện; Nghị ñịnh số 
135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 
2004 của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp 
dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa 
bệnh, tổ chức hoạt ñộng của cơ sở chữa 
bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm 
hành chính và chế ñộ áp dụng ñối với 
người chưa thành niên, người tự 
nguyện vào cơ sở chữa bệnh. 

  Nghị ñịnh số 81/2018/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết Luật thương mại về hoạt ñộng 
xúc tiến thương mại. 

22-05-2018 681+682 
06-6-2018 

 

  Nghị ñịnh số 82/2018/Nð-CP quy ñịnh 
về quản lý khu công nghiệp và khu 
kinh tế. 

22-05-2018 683+684 
07-6-2018 

 

  Nghị ñịnh số 83/2018/Nð-CP về 
khuyến nông. 

24-05-2018 685+686 
08-6-2018 
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  Nghị ñịnh số 84/2018/Nð-CP về ngưng 
hiệu lực ñối với một số quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 58/2017/Nð-CP ngày 10 
tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Bộ luật 
Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt 
ñộng hàng hải. 

28-05-2018 695+696 
12-6-2018 

 

  Nghị ñịnh số 85/2018/Nð-CP quy ñịnh 
tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng xe ô tô 
tại ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. 

30-05-2018 697+698 
12-6-2018 

 

  Nghị ñịnh số 86/2018/Nð-CP quy ñịnh 
về hợp tác, ñầu tư của nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục. 

06-06-2018 735+736 
24-6-2018 

 

  Nghị quyết số 71/NQ-CP về một số 
chính sách ñối với hộ nghèo thiếu hụt 
ña chiều. 

31-05-2018 715+716 
18-6-2018 

 

  Công văn số 225/CP-KTTH về việc 
ñính chính Biểu thuế nhập khẩu. 

06-06-2018 717+718 
20-6-2018 
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02 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 24/2018/Qð-TTg ban 
hành Danh mục và lộ trình phương tiện, 
thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ 
và các tổ máy phát ñiện hiệu suất thấp 
không ñược xây dựng mới. 

18-05-2018 673+674 
04-6-2018 

 

  Quyết ñịnh số 25/2018/Qð-TTg bãi bỏ 
Quyết ñịnh số 102/2009/Qð-TTg ngày 
07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực 
tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở 
vùng khó khăn. 

06-06-2018 733+734 
23-6-2018 

 

  Quyết ñịnh số 552/Qð-TTg về việc ban 
hành danh sách Hội ñồng Tư vấn chính 
sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành 
lập theo Quyết ñịnh số 1079/Qð-TTg 
ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

15-05-2018 661+662 
01-6-2018 

 

  Quyết ñịnh số 691/Qð-TTg ban hành 
tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai 
ñoạn 2018 - 2020. 

05-06-2018 717+718 
20-6-2018 
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  Quyết ñịnh số 712/Qð-TTg ban hành 
Chương trình hành ñộng Quốc gia 
“Không còn nạn ñói” ở Việt Nam ñến 
năm 2025. 

12-06-2018 739+740 
26-6-2018 

 

  Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tiếp tục 
tăng cường công tác triển khai thi hành 
Luật Hợp tác xã năm 2012. 

22-05-2018 673+674 
04-6-2018 

 

  Chỉ thị số 13/CT-TTg về xây dựng kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

24-05-2018 683+684 
07-6-2018 

 

  Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển 
khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

15-06-2018 739+740 
26-6-2018 

 

03 LIÊN BỘ     

 

BỘ TƯ 
PHÁP - 
VIỆN 
KIỂM 

Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-
BTP-VKSNDTC-TANDTC quy ñịnh 
việc phối hợp trong thi hành quyết ñịnh 
của Tòa án giải quyết phá sản. 

12-06-2018 751+752 
29-6-2018 
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SÁT 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO - 

TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO 

04 

BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 13/2018/TT-BCA quy ñịnh 
về ñiều kiện cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, phương tiện giám ñịnh tối thiểu cho 
tổ chức giám ñịnh tư pháp công lập 
trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự. 

09-05-2018 697+698 
12-6-2018 

 

  Thông tư số 14/2018/TT-BCA quy ñịnh 
về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo 
vệ ñặc biệt của lực lượng Cảnh vệ. 

15-05-2018 715+716 
18-6-2018 

 

  Thông tư số 16/2018/TT-BCA quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, 
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 
hỗ trợ. 

15-05-2018 699+700 
14-6-2018 
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  Thông tư số 17/2018/TT-BCA quy ñịnh 
về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân 
dụng, công cụ hỗ trợ. 

15-05-2018 699+700 
14-6-2018 

 

05 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 07/2018/TT-BCT sửa ñổi 
Thông tư số 21/2017/ TT-BCT ngày 23 
tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về mức giới hạn hàm 
lượng formaldehyt và các amin thơm 
chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong 
sản phẩm dệt may. 

26-04-2018 671+672 
03-6-2018 

 

  Thông tư số 09/2018/TT-BCT quy ñịnh 
tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các 
ngạch công chức Quản lý thị trường. 

23-05-2018 707+708 
16-6-2018 

 

  Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 
40/2018/Nð-CP ngày 12 tháng 3 năm 
2018 của Chính phủ về quản lý hoạt 
ñộng kinh doanh theo phương thức ña 
cấp. 

24-05-2018 709+710 
16-6-2018 
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  Thông tư số 11/2018/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT 
ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy ñịnh thực 
hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
Hiệp ñịnh Thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu. 

29-05-2018 743 ñến 750 
28-6-2018 

 

 06 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 10/2018/TT-BGDðT quy 
ñịnh về ñào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 
2 trình ñộ ñại học, trình ñộ cao ñẳng 
nhóm ngành ñào tạo giáo viên. 

30-03-2018 673+674 
04-6-2018 

 

07 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 11/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về cầu chung, giao thông trên khu 
vực cầu chung. 

28-03-2018 661+662 
01-6-2018 

 

  Thông tư số 23/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về giải quyết sự cố, tai nạn giao 
thông ñường sắt và phân tích, thống kê 
báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông 
ñường sắt. 

04-05-2018 663+664 
02-6-2018 
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Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT quy 

ñịnh về ñường ngang và cấp giấy phép 

xây dựng công trình thiết yếu trong 

phạm vi ñất dành cho ñường sắt. 

14-05-2018 665+666 
02-6-2018 

 

  
Thông tư số 27/2018/TT-BGTVT quy 

ñịnh về xây dựng, công bố công lệnh 

tải trọng, công lệnh tốc ñộ trên ñường 

sắt quốc gia, ñường sắt ñô thị chạy 

chung với ñường sắt quốc gia, ñường 

sắt chuyên dùng 

14-05-2018 683+684 
07-6-2018 

 

  
Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT quy 

ñịnh về kết nối tín hiệu ñèn giao thông 

ñường bộ với tín hiệu ñèn báo hiệu trên 

ñường bộ tại ñường ngang, cung cấp 

thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các ñiểm 

giao cắt giữa ñường bộ và ñường sắt. 

14-05-2018 683+684 
07-6-2018 
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  Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về việc kiểm tra chất lượng, an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông ñường sắt. 

14-05-2018 661+662 
01-6-2018 

 

  Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT ban 
hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về phương tiện giao thông ñường sắt. 

14-05-2018 657 ñến 660 
01-6-2018 

 

  Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về thực hiện ñánh giá, chứng nhận 
an toàn hệ thống ñối với ñường sắt ñô 
thị 

15-05-2018 717+718 
20-6-2018 

 

  Thông tư số 34/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh mẫu biên bản, mẫu quyết ñịnh sử 
dụng ñể xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

28-05-2018 691+694 
11-6-2018 

 

  Thông tư số 35/2018/TT-BGTVT ban 
hành ðịnh mức kinh tế kỹ thuật hoạt 
ñộng tìm kiếm cứu nạn hàng hải. 

31-05-2018 715+716 
18-6-2018 
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  Thông tư số 36/2018/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 50/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 
9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn việc tiếp nhận, 
xử lý phản ánh, kiến nghị về quy ñịnh 
hành chính thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

31-05-2018 715+716 
18-6-2018 

 

  Thông tư số 38/2018/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số nội dung của ðịnh 
mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm 
theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT 
ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành ðịnh mức 
kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung 
ứng dịch vụ công ích bảo ñảm an toàn 
hàng hải. 

11-06-2018 733+734 
23-6-2018 

 

08 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 02/2018/TT-BKHðT 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
của Quyết ñịnh số 38/2016/Qð-TTg 
ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính 

14-05-2018 677+678 
05-6-2018 
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phủ về việc ban hành một số chính sách 
bảo vệ, phát triển rừng và ñầu tư hỗ trợ 
kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích 
ñối với các công ty nông, lâm nghiệp. 

09 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN quy 
ñịnh chế ñộ báo cáo thực hiện hợp ñồng 
chuyển giao công nghệ thuộc Danh 
mục công nghệ hạn chế chuyển giao; 
mẫu văn bản trong hoạt ñộng cấp Giấy 
phép chuyển giao công nghệ, ñăng ký 
gia hạn, sửa ñổi, bổ sung nội dung 
chuyển giao công nghệ. 

15-05-2018 737+738 
25-6-2018 

 

Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 
11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy ñịnh về thanh tra 
viên, công chức thanh tra chuyên ngành 
và cộng tác viên thanh tra ngành khoa 
học và công nghệ. 

15-05-2018 737+738 
25-6-2018 
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  Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN quy 
ñịnh quản lý Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ giai ñoạn 2016 - 2020. 

29-12-2017 753+754 
29-6-2018 

 

10 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 05/2018/TT-BNV quy 
ñịnh mã số chức danh nghề nghiệp viên 
chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, 
Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc 
chuyên ngành Thông tin và Truyền 
thông. 

09-05-2018 663+664 
02-6-2018 

 

  Thông tư số 06/2018/TT-BNV hướng 
dẫn thực hiện mức lương cơ sở ñối với 
các ñối tượng hưởng lương, phụ cấp 
trong các cơ quan, tổ chức, ñơn vị sự 
nghiệp công lập của ðảng, Nhà nước, 
tổ chức chính trị - xã hội và hội. 

31-05-2018 733+734 
23-6-2018 
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11 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh tiêu chí, trình tự, thủ tục công 
nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông 
nghiệp. 

03-05-2018 701+702 
14-6-2018 

 

  Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật 
Thủy lợi. 

15-05-2018 703+704 
15-6-2018 

 

12 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG  

Thông tư số 64/2018/TT-BQP quy ñịnh 
thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ 
Quốc phòng. 

15-05-2018 709+710 
16-6-2018 

 

13 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 21/2018/TT-BTC hướng 
dẫn chế ñộ quản lý tài chính ñối với kỳ 
thi Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 
tại Việt Nam. 

12-02-2018 665+666 
02-6-2018 

 

  Thông tư số 26/2018/TT-BTC quy ñịnh 
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 
thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế -
Dân số giai ñoạn 2016 - 2020. 

21-03-2018 667+668 
02-6-2018 
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  Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng 
dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí 
khuyến công. 

28-03-2018 685+686 
08-6-2018 

 

  Thông tư số 31/2018/TT-BTC hướng 
dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ 
nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản. 

30-03-2018 

 
737+738 

25-6-2018 
 

  Thông tư số 35/2018/TT-BTC quy ñịnh 
về lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí bảo ñảm hoạt ñộng 
của Hội ñồng tư vấn thuộc Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. 

30-03-2018 673+674 
04-6-2018 

 

  Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng 
dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí dành cho công 
tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức. 

30-03-2018 717+718 
20-6-2018 
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  Thông tư số 38/2018/TT-BTC quy ñịnh 
về xác ñịnh xuất xứ hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu. 

20-04-2018 737+738 
25-6-2018 

 

  Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều tại Thông tư số 
38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
ñịnh về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám 
sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu và quản lý thuế ñối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu. 

20-04-2018 719 ñến 732 

22-6-2018 
 
 

 

  Thông tư số 40/2018/TT-BTC hướng 
dẫn bán cổ phần lần ñầu và quản lý, sử 
dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh 
nghiệp nhà nước và công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do 
doanh nghiệp nhà nước ñầu tư 100% 
vốn ñiều lệ chuyển ñổi thành công ty cổ 
phần. 

04-05-2018 739+740 
26-6-2018 
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  Thông tư số 41/2018/TT-BTC hướng 
dẫn một số nội dung về xử lý tài chính 
và xác ñịnh giá trị doanh nghiệp khi 
chuyển doanh nghiệp nhà nước và công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do doanh nghiệp nhà nước ñầu tư 100% 
vốn ñiều lệ thành công ty cổ phần. 

04-05-2018 741+742 
26-6-2018 

 

  Thông tư số 44/2018/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công 
tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh quản lý chất lượng, 
an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 

07-05-2018 689+690 
10-6-2018 
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  Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng 
dẫn chế ñộ quản lý, tính hao mòn, khấu 
hao tài sản cố ñịnh tại cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị và tài sản cố ñịnh do Nhà nước 
giao cho doanh nghiệp quản lý không 
tính thành phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp. 

07-05-2018 717+718 
20-6-2018 

 

  Thông tư số 46/2018/TT-BTC quy ñịnh 
chi tiết chi phí thực tế ñể in, sao, chụp 
và gửi thông tin theo quy ñịnh tại 
khoản 2 ðiều 12 Luật Tiếp cận thông 
tin. 

14-05-2018 741+742 
26-6-2018 

 

  Thông tư số 50/2018/TT-BTC ban hành 
các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ 
khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, 
nhập cảnh, quá cảnh ñối với phương 
tiện qua cửa khẩu ñường không, ñường 
biển, ñường sắt, ñường bộ và cửa khẩu 
ñường sông theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 
số 59/2018/Nð-CP ngày 20 tháng 4 
năm 2018 của Chính phủ. 

23-05-2018 689+690 
10-6-2018 
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  Thông tư số 54/2018/TT-BTC hướng 
dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - 
ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 
2021. 

08-06-2018 741+742 
26-6-2018 

 

14 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT 
hướng dẫn thực hiện ñặt hàng xuất bản 
phẩm sử dụng ngân sách nhà nước. 

15-05-2018 673+674 
04-6-2018 

 

  Thông tư số 08/2018/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích ñiện từ cho thiết bị ña 
phương tiện - Yêu cầu phát xạ”. 

25-05-2018 687+688 
09-6-2018 

 

  Quyết ñịnh số 823/Qð-BTTTT ban 
hành Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

31-05-2018 707+708 
16-6-2018 
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  Quyết ñịnh số 854/Qð-BTTTT về việc 
ñiều chỉnh Mã bưu chính quốc gia. 

04-06-2018 715+716 
18-6-2018 

 

15 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 04/2018/TT-BTP ban hành 
một số biểu mẫu trong công tác bồi 
thường nhà nước. 

17-05-2018 709+710 
16-6-2018 

 

16 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 04/2018/TT-BXD ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Xây dựng và lắp ñặt phương tiện quảng 
cáo ngoài trời. 

20-05-2018 741+742 
26-6-2018 

 

17 BỘ Y TẾ Thông tư số 08/2018/TT-BYT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy ñịnh 
về quản lý thuốc kháng HIV ñược mua 
sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng 
nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả 
ñối với thuốc kháng HIV cho người 
nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế. 

18-04-2018 681+682 
06-06-2018 
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  Thông tư số 10/2018/TT-BYT quy ñịnh 
về tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng 
tư vấn cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh 
doanh thuốc phải kiểm soát ñặc biệt. 

04-05-2018 673+674 
04-6-2018 

 

  Thông tư số 11/2018/TT-BYT quy ñịnh 
về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc. 

04-05-2018 669+670 
03-6-2018 

 

18 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy 
ñịnh về hệ thống kiểm soát nội bộ của 
ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài. 

18-05-2018 711+712 
17-6-2018 

 

  Thông tư số 14/2018/TT-NHNN hướng 
dẫn thực hiện các biện pháp ñiều hành 
công cụ chính sách tiền tệ ñể hỗ trợ các 
tổ chức tín dụng cho vay phát triển 
nông nghiệp, nông thôn. 

29-05-2018 713+714 
17-6-2018 
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19 HỘI 
ðỒNG 
THẨM 
PHÁN 

TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO 

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðTP 
hướng dẫn áp dụng ðiều 65 của Bộ luật 
Hình sự về án treo. 

15-05-2018 713+714 
17-6-2018 

 

  Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðTP 
hướng dẫn áp dụng một số quy ñịnh 
của pháp luật trong giải quyết tranh 
chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo ñảm 
của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân. 

15-05-2018 713+714 
17-6-2018 

 

20 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và 
xử lý thực phẩm nông lâm sản không 
bảo ñảm an toàn. 

18-05-2018 673+674 
04-6-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BQP 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thực hiện công tác tuyển 
sinh vào các trường trong Quân ñội. 

11-05-2018 701+702 
14-6-2018 
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  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Nghị ñịnh về quản 
lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. 

23-05-2018 699+700 
14-6-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-
BTTTT hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Luật Xuất bản và Nghị ñịnh số 
195/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành 
Luật Xuất bản. 

17-05-2018 671+672 
03-6-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-
BKHCN hợp nhất Thông tư hướng dẫn 
thi hành Nghị ñịnh số 103/2006/Nð-CP 
ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số ñiều của Luật Sở hữu trí 
tuệ về sở hữu công nghiệp. 

29-12-2017 703 ñến 706 
15-6-2018 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            24 / 24

http://www.tcpdf.org

